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THÔNG TƢ 

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 

 

Căn cứ Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.  

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh v  đối tƣ ng  p d ng 

1   h   vi  i u  h  h 

Thô g tư  ày hướng dẫn khoả  3 Đi u 37 của Luật thú y, cụ thể  hư sau: 

a) Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện phải kiểm dịch; 

Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện miễn kiểm dịch; Danh mục 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện phải phâ  tí h  guy  ơ trước 

khi nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mụ   ối tượng kiểm dị h  ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật trên c n; 

b) Nội dung, hồ sơ kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n vận 

chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp t  h;  uất khẩu   hập khẩu  t    hập t i  uất  t   

 uất t i  hập   huyể   ửa khẩu  kh   g  i  ua    u   ả h    h th   iệt Na  và 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c    a g the   gười;    h dấu, cấp mã số 

 ộng vật trên c     iê  ph  g phươ g tiện vận chuyển, vật dụng chứa  ựng 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện phải kiểm dịch. 

2. Đối tượ g  p dụ g  

Thô g tư  ày  p dụ g  ối với t  chứ       hâ   ó  iê   ua   ến ho t  ộng 

sản xuất, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp t  h;  uất khẩu   hập khẩu  

t    hập t i  uất  t    uất t i  hập   huyể   ửa khẩu  kh   g  i  ua    u   ả h 

   h th   iệt Na   ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Tr  g Thô g tư  ày      từ  gữ dưới  ây  ượ  hiểu  hư sau: 

1  Nơi c ch  y  iểm dịch động vật là khu vực riêng biệt  ể nuôi giữ  ộng 

vật trong thời gian nhất  ị h  ể thực hiện việc kiểm dịch.  

2  Nơi c ch  y  iểm dịch sản phẩm động vật là kho chứa hà g  phươ g 

tiện chứa  ựng  ể bảo quản hàng hoá trong thời gian nhất  ị h  ể thực hiện việc 

kiểm dịch. 

Điều 3. Danh m c động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện 

phải kiểm dịch; Danh m c động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện 

miễn kiểm dịch; Danh m c đối tƣ ng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

trên cạn; Danh m c động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải 

phân tích nguy cơ trƣớc khi nhập khẩu vào Việt Nam 

 1. Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện phải kiểm 

dị h  uy  ịnh t i Phụ lục I ban hà h k   the  Thô g tư  ày. 

2. Danh mụ   ộng vật, sản phẩm  ộng vật trên c n thuộc diện miễn kiểm 

dị h  uy  ịnh t i Phụ lục II  a  hà h k   the  Thô g tư  ày. 

3. Danh mụ   ối tượng kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n quy 

 ịnh t i Phụ lục III  a  hà h k   the  Thô g tư  ày. 

4. Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật trên c n thuộc diện phải phân 

tí h  guy  ơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam  uy  ịnh t i Phụ lục IV  a  hà h 

k   the  Thô g tư  ày. 

Chƣơng II 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

M c 1 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN 

CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

 Điều 4. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa b n cấp tỉnh 

1  Trước khi vận chuyể   ộ g vật ra khỏi  ịa bàn cấp t  h  hủ hàng phải 

   g k  kiể  dị h với  hi  ục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp 

t nh hoặc Tr m thuộc Chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp t nh 

 ược ủy quy   (sau  ây gọi là  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa)   ơ     g k  

kiểm dịch theo Mẫu 1 Phụ lục V ban hà h k   the  Thô g tư  ày. 

2. Nội dung kiểm dị h  ối với  ộng vật xuất phát từ  ơ sở the   uy  ịnh 

t i khoả  1 Đi u 37 Luật thú y, cơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa thực hiện 

 hư sau: 

a) Kiểm tra lâm sàng; 

b) Lấy mẫu xét nghiệm bệnh the   uy  ịnh t i Phụ lục XI  a  hà h k   

the  Thô g tư  ày; 
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c) Niêm phong, kẹp  hì phươ g tiện chứa  ựng, vận chuyể   ộng vật; 

d) Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiệ  tiêu  ộc khử trù g phươ g 

tiện chứa  ựng, vận chuyể   ộng vật;  

 ) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

e) Thông báo  h   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa  ơi  ến  ua thư 

 iện tử hoặ  fa      thô g ti  sau  ây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày 

cấp, số  ượng hàng, mụ   í h sử dụng, biển kiể  s  t phươ g tiện vận chuyển. 

Thực hiện thông báo ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch  ối với  ộng 

vật vận chuyển  ể làm giống, t ng hợp thông báo theo tuầ   ối với  ộng vật vận 

chuyể   ể giết m ; 

g) Trường hợp  ộng vật không bả   ảm các yêu cầu vệ si h thú y   ơ 

quan kiểm dị h  ộng vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử 

   the   uy  ịnh. 

3. Nội dung kiểm dị h  ối với  ộng vật xuất phát từ  ơ sở     ược công 

nhận an toàn dịch bệnh hoặ      ược giám sát không có mầm bệnh hoặ     

 ược phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 

 ịnh t i Phụ lục XI  a  hà h k   the  Thô g tư  ày, cơ  ua  kiểm dị h  ộng 

vật nội  ịa thực hiệ   hư sau:  

a) Niêm phong, kẹp  hì phươ g tiện chứa  ựng, vận chuyể   ộng vật; 

b) Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiệ  tiêu  ộc khử trùng phươ g 

tiện chứa  ựng, vận chuyể   ộng vật; 

c) The   uy  ịnh t i  iểm b khoả  2 Đi u 39 của Luật thú y; 

d) Thực hiện theo  uy  ịnh t i  iểm e khoả  2 Đi u này. 

4. Kiể  dị h  ộ g vật t i  ơi  ế   

 ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ội  ịa  ơi  ế   h  thự  hiệ  kiể  dị h tr  g 

trườ g hợp ph t hiệ : 

a) Độ g vật từ t  h kh    hư g khô g  ó Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ủa 

 ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ội  ịa  ơi  uất ph t; 

 ) Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ộ g vật khô g hợp  ệ; 

c) Có sự    h tr    thê  h ặ   ớt  ộ g vật khi  hưa  ượ  phép  ủa  ơ 

 ua  kiể  dị h  ộ g vật; 

d) Độ g vật  ó  iểu hiệ   ắ   ệ h h ặ   ghi  ắ   ệ h truy    hiễ   

Điều 5. Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa 

b n cấp tỉnh 

1  Trước khi vận chuyể  sả  phẩ   ộ g vật ra khỏi  ịa bàn cấp t  h  hủ 

hàng phải    g k  kiể  dị h với  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa   ơ     g 

ký theo Mẫu 1 Phụ lục V  a  hà h k   the  Thô g tư  ày. 

2. Nội dung kiểm dị h  ối với sản phẩ   ộng vật xuất phát từ  ơ sở theo 
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 uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 37 Luật thú y, cơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa 

thực hiệ   hư sau: 

a) Kiểm tra thực tr  g hà g hóa;  i u kiện bao gói, bảo quản sản phẩm 

 ộng vật; 

b) Lấy mẫu kiểm tra các ch  tiêu vệ sinh thú y the   uy  ịnh t i Phụ lục 

XI  a  hà h k   the  Thô g tư  ày;  

c) Niêm phong, kẹp  hì phươ g tiện chứa  ựng, vận chuyển sản phẩm 

 ộng vật; 

d) Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiệ  tiêu  ộc khử trù g phươ g 

tiện chứa  ựng, vận chuyển sản phẩm  ộng vật; 

 ) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

e) Trường hợp sản phẩ   ộng vật không bả   ảm các yêu cầu vệ sinh thú 

y   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến 

hành xử    the   uy  ịnh; 

g) T ng hợp thông báo theo tuầ   h   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa 

 ơi  ến qua thư  iện tử hoặc fax các thông tin sau  ây: Số Giấy chứng nhận 

kiểm dịch, ngày cấp, lo i hàng, số  ượng hàng, mụ   í h sử dụng, biển kiểm soát 

phươ g tiện vận chuyển.  

3. Nội dung kiểm dị h  ối với sản phẩ   ộng vật xuất phát từ  ơ sở    

 ược công nhận an toàn dịch bệnh hoặ      ược giám sát không có mầm bệnh 

hoặ      ược phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh 

the   uy  ịnh t i Phụ lục XI  a  hà h k   the  Thô g tư  ày, từ  ơ sở sơ  hế, 

chế biến  ượ   ịnh kỳ kiểm tra vệ sinh thú y, cơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội 

 ịa thực hiệ   hư sau:  

a) Niêm phong, kẹp  hì phươ g tiện chứa  ựng, vận chuyển sản phẩm 

 ộng vật; 

b) Thực hiệ  the   uy  ịnh t i  iểm d khoả  2 Đi u này; 

c) The   uy  ịnh t i  iểm b khoả  2 Đi u 39 của Luật thú y; 

d) Thực hiệ  the   uy  ịnh t i  iểm g khoản 2 Đi u này.  

4. Kiể  dị h sả  phẩ   ộ g vật t i  ơi  ế   

 ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật t i  ơi  ế   h  thự  hiệ  kiể  dị h sả  phẩ  

 ộ g vật tr  g trườ g hợp ph t hiệ : 

a) Sả  phẩ   ộ g vật từ t  h kh    hư g không  ó Giấy  hứ g  hậ  kiể  

dị h  ủa  ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ội  ịa  ơi  uất ph t; 

 ) Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h khô g hợp  ệ; 

c) Có sự    h tr    thê  h ặ   ớt sả  phẩ   ộ g vật h ặ  thay   i  a   ì 

 hứa  ự g sả  phẩ   ộ g vật khi  hưa  ượ  phép  ủa  ơ  ua  kiể  dị h  ộ g 

vật; 
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d) Sả  phẩ   ộ g vật  ị  iế    i  hất  ượ g h ặ   ghi  hiễ   ầ   ệ h  

5  Kiể  s  t vậ   huyể  ra khỏi  ịa  à   ấp t  h sả  phẩ   ộ g vật  ô g 

   h  ướp    h  à  thự  phẩ  sau  hập khẩu: Thự  hiệ  the   uy  ị h t i  hụ 

 ụ  XIII  a  hà h k   the  Thô g tư  ày. 

M c 2 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN XUẤT KHẨU 

Điều 6. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu  

1. Trướ  khi  uất khẩu  ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật  ó yêu  ầu kiể  

dị h   hủ hà g phải    g k  kiể  dị h với  ơ  ua  Thú y vù g   hi  ụ  Kiể  

dị h  ộ g vật vù g thuộ   ụ  Thú y h ặ   hi  ụ   ó  hứ     g  uả      huyê  

ngành thú y  ấp t  h  ượ   ụ  Thú y ủy  uy   (sau  ây gọi  à  ơ  ua  kiể  

dị h  ộ g vật  ửa khẩu)   ơ     g k  kiểm dịch theo Mẫu 2 Phụ lục V ban hành 

k   the  Thô g tư  ày.  

Hình thức gửi hồ sơ: Qua  ườ g  ưu  iện hoặc gửi  ua thư  iện tử, fax 

sau  ó gửi bản chính hoặc trực tiếp. 

2  Nội du g kiể  dị h thự  hiệ  the   uy  ị h t i Đi u 42  ủa Luật thú y  

3. Trườ g hợp  ướ   hập khẩu hoặc chủ hàng không có yêu  ầu kiể  

dị h: Chủ hàng phải thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp 

t nh the   uy  ị h t i Đi u 4  Đi u 5 của Thô g tư  ày  

Điều 7. Kiểm so t động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu tại 

cửa khẩu xuất 

1   ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ửa khẩu thự  hiệ : 

a) Kiể  tra Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  uất khẩu; 

 ) Kiể  tra triệu  hứ g  â  sà g  ối với  ộ g vật; thự  tr  g hà g hóa  

 i u kiệ   a  gói   ả   uả   ối với sả  phẩ   ộ g vật; 

 ) X    hậ  h ặ  thự  hiệ   ấp   i Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  uất khẩu 

the  yêu  ầu  ủa  hủ hà g  

2  Đối với  ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật  hưa  ượ   ấp Giấy  hứ g  hậ  

kiể  dị h  uất khẩu   ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ửa khẩu thự  hiệ  the   uy 

 ị h t i Đi u 4, Đi u 5 của Thô g tư  ày  

M c 3 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,  

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NHẬP KHẨU 

 Điều 8. Kiểm dịch động vật nhập khẩu 

1  Trước khi nhập khẩu  ộng vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ    g k  kiểm 

dị h the   uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 45 của Luật thú y tới Cụ  Thú y (     ản 
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   nghị theo Mẫu 19  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)  

Hình thức gửi hồ sơ: Qua  ườ g  ưu  iện hoặc gửi  ua thư  iện tử, fax 

sau  ó gửi bản chính hoặc trực tiếp. 

2. Cục Thú y thực hiệ  the   uy  ịnh t i khoả  2 Đi u 46 của Luật thú y. 

     ả   ồ g   và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thú y gửi cho chủ hà g và  ơ 

quan kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu qua thư  iện tử. 

3  Sau khi  ược Cục Thú y chấp thuận, chủ hàng khai báo kiểm dịch với 

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu the   uy  ịnh t i khoả  2 Đi u 45 của 

Luật thú y (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)  

4   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiệ  the   uy  ịnh t i 

khoả  3 Đi u 46 của Luật thú y.  

5. Nội dung kiểm dịch:  

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiện: 

a) The   uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 47 của Luật thú y; 

b) Lấy mẫu xét nghiệm bệnh the   uy  ịnh t i Phụ lục XII  a  hà h k   

the  Thô g tư  ày. 

6. Chuẩn bị  ơi    h  y kiểm dị h  ộng vật: 

a) Chủ hàng có trách nhiệm bố trí  ịa  iểm cách ly kiểm dịch; 

 )  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú 

y có trách nhiệm kiể  tra  i u kiện vệ sinh thú y bả   ảm  ể cách ly kiểm dịch 

 ộng vật. 

Điều 9. Kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu 

1  Trước khi nhập khẩu sản phẩ   ộng vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ    g 

ký kiểm dị h the   uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 8 của Thô g tư  ày tới Cục Thú y 

( ối với  ột thịt  ươ g sử dụng Mẫu 20  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư 

 ày)  

Hình thức gửi hồ sơ: Qua  ườ g  ưu  iện hoặc gửi  ua thư  iện tử, fax 

sau  ó gửi bản chính hoặc trực tiếp. 

2. Thực hiệ  the   uy  ịnh t i khoản 2, khoản 3, khoản 4 Đi u 8 của 

Thô g tư  ày  

3. Nội dung kiểm dịch:  

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiện: 

a) The   uy  ịnh t i khoản 2 Đi u 47 của Luật thú y; 

b) The   uy  ịnh t i Phụ lục XII  a  hà h k   the  Thô g tư  ày; 

c) Kiể  tra  i u kiện vệ si h thú y  ối với phươ g tiện vận chuyển, kho 

bảo quản sản phẩ   ộng vật the   uy  ịnh. 
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Điều 10. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang 

theo ngƣời 

1.  hủ hà g    g k  kiể  dị h  hập khẩu trự  tiếp t i  ơ  ua  kiể  dị h 

 ộ g vật  ửa khẩu khi  a g the   gười  ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật với số 

 ượ g  khối  ượ g  hư sau: 

a) Độ g vật: Khô g  u  02     với  ụ   í h  ể  uôi  à   ả h  si h h  t 

tr  g gia  ì h h ặ  mang theo  i du  ị h   ô g t     u   ả h và khô g thuộ  

Da h  ụ   ộ g vật  ấ   uất khẩu   hập khẩu the   uy  ị h; 

 ) Sả  phẩ   ộ g vật: Khô g  u  05 kg sả  phẩ      ua  hế  iế  dù g 

 à  thự  phẩ   ể tiêu dù g     hâ  và khô g thuộ  Da h  ụ  sả  phẩ   ộ g 

vật  ấ   uất khẩu   hập khẩu the   uy  ị h   

2   iệ  kiể  dị h  ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật  uy  ị h t i kh ả  1 Đi u 

 ày  ượ  thự  hiệ   hư sau: 

a) Đối với  ộ g vật: Kiể  tra Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ủa  ướ   uất 

khẩu; kiể  tra  â  sà g  ộ g vật; phò g  ệ h  ằ g vắ   i   ối với  ộ g vật 

 hưa  ượ  phò g  ệ h truy    hiễ   guy hiể ;  ấy  ẫu  ét  ghiệ   ối với 

 ộ g vật  ghi  ắ   ệ h truy    hiễ   guy hiể ; 

 ) Đối với sả  phẩ   ộ g vật: Kiể  tra Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ủa 

 ướ   uất khẩu; kiể  tra  ả   ua   tì h tr  g  a  gói sả  phẩ   ộ g vật; 

 )  ấp Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  hập khẩu  ối với  ộ g vật  sả  phẩ  

 ộ g vật   p ứ g yêu  ầu vệ si h thú y; 

d) Lập  iê   ả  và tiêu huỷ  gay t i khu vự  gầ   ửa khẩu  ối với  ộ g 

vật  ắ   ệ h truy    hiễ   guy hiể   sả  phẩ   ộ g vật khô g   p ứ g yêu 

 ầu vệ si h thú y; 

 ) Trườ g hợp Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ủa  ướ   uất khẩu khô g hợp 

 ệ   ơ  ua  kiể  dị h  ửa khẩu  ập  iê   ả  t   giữ hà g và  ử    the   uy 

 ị h  

3   hủ hà g phải    g k  kiể  dị h  hập khẩu với  ụ  Thú y the  quy 

 ị h t i kh ả  1 Đi u 8  ủa Thô g tư  ày khi  a g the   gười  ộ g vật  sả  

phẩ   ộ g vật khô g thuộ   uy  ị h t i kh ả  1 Đi u  ày   

4  Khô g  a g the   gười sả  phẩ   ó  guồ  gố   ộ g vật ở d  g tươi 

số g  sơ  hế  

Điều 11. Kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật để gia 

công, chế biến hàng xuất khẩu 

1. Việc kiểm dịch nhập khẩu  ộng vật, sản phẩ   ộng vật  ể gia công, 

chế biến hàng xuất khẩu  ược thực hiệ  the   uy  ịnh v  kiểm dị h  ộng vật, 

sản phẩ   ộng vật nhập khẩu.  

2. Sản phẩ   ộng vật trên c     a  gồ : Thịt  tai   uôi   hâ      h  ủa 

gia súc, gia cầm nhập khẩu vào Việt Na   ể gia công, chế biến hàng xuất khẩu 

phải  ượ   ơ  ua  thú y  ó thẩm quy n của  ước xuất khẩu thực hiện việc kiểm 
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dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu với nội du g: Tê  và  ịa ch  

công ty xuất khẩu; tê  và  ịa ch  nhà máy sản xuất; tê  và  ịa ch  công ty nhập 

khẩu sản phẩm gia công; sản phẩm có nguồn gốc từ  ộng vật thuộ  vù g   ơ sở 

 h    uôi khô g  ó dịch bệ h  ộng vật  iê   ua   ối với lo i  ộng vật  ó the  

 uy  ịnh của T  chức Thú y thế giới (OIE); sản phẩm có nguồn gốc từ  ộng vật 

 ược kiể  tra trước và sau khi giết m ; sản phẩ   ược bao gói, bảo quản bảo 

 ảm vệ sinh thú y; mụ   í h sử dụ g  ể làm thực phẩ   h       gười. 

3. Ch   ược gia công, chế biến hàng xuất khẩu t i      ơ sở sản xuất    

 ược cấp Giấy chứng nhậ   i u kiện vệ sinh thú y và   p ứng các yêu cầu của 

 ước nhập khẩu. 

 4. Sản phẩ   ộng vật sau khi gia công, chế biến, khi xuất khẩu phải  ược 

kiểm dị h the   uy  ịnh v  kiểm dịch sản phẩ   ộng vật xuất khẩu. 

 Điều 12. Kiểm tra giám sát tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, tồn dƣ 

các chất độc hại đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu làm thực 

phẩm 

 1  Động vật, sản phẩ   ộng vật nhập khẩu làm thực phẩm phải  ược 

giám sát tác nhân gây bệnh truy n nhiễm; chất tồ  dư gồm: kim lo i nặng, hóa 

chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kí h thí h t  g trưởng và các chất  ộc h i 

khác. 

2. Lấy mẫu giám sát các ch  tiêu the   uy  ịnh t i Phụ lục XII  a  hà h 

k   the  Thô g tư  ày.  

Điều 13. Thông báo vi phạm 

Khi phát hiện lô hàng nhập khẩu vi ph m ch  tiêu  ược kiểm tra, Cục Thú 

y thông báo bằ g v    ả   h   ơ  ua  Thú y  ó thẩm quy    ước xuất khẩu, 

yêu cầu  i u tra  guyê   hâ    ó hà h  ộng khắc phục và gửi báo cáo cho Cục 

Thú y. 

M c 4 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN TẠM 

NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, CHUYỂN CỬA KHẨU, KHO 

NGOẠI QUAN, QUÁ CẢNH LÃNH THỔ VIỆT NAM 

 Điều 14. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập 

tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

1  Trước khi t m nhập tái xuất, t m xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá 

cảnh lãnh th  Việt Na   ộng vật, sản phẩ   ộng vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ 

   g k  kiểm dị h the   uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 48 Luật thú y tới Cục Thú y 

(     ả     nghị hướng dẫn kiểm dịch theo Mẫu 17  hụ  ụ  V ban hành kèm 

theo Thông tư  ày)  Hình thức gửi hồ sơ: Qua  ườ g  ưu  iện hoặc gửi  ua thư 

 iện tử  fa  sau  ó gửi bản chính hoặc trực tiếp. 

2. Cục Thú y thực hiệ  the   uy  ịnh t i khoả  2 Đi u 49 của Luật thú y. 

     ả   ồ g   và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thú y gửi cho chủ hà g và  ơ 
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quan kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu bằ g thư  iện tử. 

3  Sau khi  ược Cục Thú y chấp thuận, chủ hàng khai báo kiểm dịch với 

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu the   uy  ịnh t i khoả  2 Đi u 48 của 

Luật thú y (Đơ  khai     kiểm dịch theo Mẫu 3 Phụ lục V  a  hà h k   the  

Thô g tư  ày). 

4   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiệ  the   uy  ịnh t i 

khoả  3 Đi u 49  Đi u 50 của Luật thú y.  

5  Trường hợp thay   i cửa khẩu xuất khi  ô hà g     ến cửa khẩu xuất, 

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu dự kiến tái xuất  a   ầu xác nhận v  việc 

 ồng ý chuyển sang cửa khẩu khác nếu cửa khẩu tái xuất     ược Cục Thú y 

chấp thuậ  tr  g v    ả  hướng dẫn kiểm dịch. 

Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập, xuất kho 

ngoại quan 

 1. Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ    g k  kiểm dị h the   uy  ịnh t i khoản 1 

Đi u 48 Luật thú y tới Cụ  Thú y (     ả     nghị hướng dẫn kiểm dịch theo 

Mẫu 18  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)   

Hình thức gửi hồ sơ: Gửi  ua  ườ g  ưu  iện hoặ  thư  iện tử  fa  sau  ó 

gửi bản chính hoặc trực tiếp. 

2. Cục Thú y thực hiệ  the   uy  ịnh t i khoả  2 Đi u 14 Thô g tư  ày  

3  Trướ  khi hà g  ến cửa khẩu chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ khai     kiểm 

dị h the   uy  ịnh t i t i khoả  2 Đi u 48 của Luật thú y (Đơ  khai     kiểm 

dịch theo Mẫu 3  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)  h   ơ  ua  kiểm 

dị h  ộng vật cửa khẩu. 

4  Trước khi xuất hàng ra khỏi kho ngo i quan chủ hàng phải gửi hồ sơ 

khai báo kiểm dị h  ế   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu  hư sau: 

a) The   uy  ịnh t i khoản 2 Đi u 45 của Luật thú y (Đơ  khai     kiểm 

dịch theo Mẫu 3  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)  ối với sản phẩm 

 ộng vật nhập khẩu  ể tiêu thụ tr  g  ước hoặc làm nguyên liệu gia công, chế 

biến thực phẩm xuất khẩu;  

 ) The   uy  ịnh t i khoả  1 Đi u 42 của Luật thú y (Đơ  khai     kiểm 

dịch theo Mẫu 2  hụ  ụ  V ban hành kèm theo Thô g tư  ày)  ối với  ộng vật, 

sản phẩ   ộng vật xuất khẩu sa g  ước khác hoặc tàu du lị h  ước ngoài; 

5   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch hàng hóa 

nhập vào kho ngo i  ua   hư sau: 

a)  ấp Giấy  hứ g  hậ  vậ   huyể   ể  hủ hà g vận chuyể  hà g hóa từ 

 ửa khẩu  hập v  kh   g  i  ua ;  

 ) T i kh   g  i  ua    ơ  ua  kiể  dị h  ửa khẩu phối hợp với  ơ  ua  

hải  ua  kiể  tra thự  tr  g  ô hà g       hậ   ể  hủ hà g  hập hà g và  kh  

 g  i  ua   
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6   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thực hiện kiểm dị h hà g hóa 

 uất ra khỏi kh   g  i  ua   hư sau: 

a) The   uy  ịnh t i Đi u 9 của Thô g tư  ày  ối với sản phẩ   ộng vật 

nhập khẩu  ể tiêu thụ tr  g  ướ   Đi u 11 của Thô g tư  ày  ối với sản phẩm 

 ộng vật làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; 

 ) The   uy  ịnh t i Đi u 7 của Thô g tư  ày  ối với sản phẩ   ộng vật 

xuất khẩu; 

 c) Trườ g hợp  ô hà g  ượ   uất ra khỏi kh   g  i  ua  từ g phầ    ơ 

 ua  kiể  dị h  ộ g vật  ửa khẩu trừ  ùi số  ượ g hà g trê  Giấy  hứ g  hậ  

kiể  dị h gố   ủa  ướ   uất khẩu   ưu  ả  sa  và  hồ sơ kiể  dị h; Giấy  hứ g 

 hậ  kiể  dị h gố   ủa  ướ   uất khẩu sẽ  ượ   ơ  ua  kiể  dị h  ộ g vật  ửa 

khẩu thu   i và  ưu và  hồ sơ  ủa  ầ   uất hà g  uối  ù g  ủa  ô hà g  

 

M c 5 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN 

LÃM, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THI ĐẤU THỂ THAO; SẢN PHẨM 

ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM; GỬI VÀ 

NHẬN BỆNH PHẨM 

 Điều 16. Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội ch , triển lãm, thi 

đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia 

hội ch , triển lãm  

 Thực hiện theo  uy  ịnh t i Đi u 51 của Luật thú y. 

 Điều 17. Vận chuyển mẫu bệnh phẩm  

 Thực hiện theo  uy  ịnh t i Đi u 52 của Luật thú y và sử dụng Mẫu 5 Phụ 

lục V  a  hà h k   the  Thô g tư  ày. 

M c 6 

MẪU HỒ SƠ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 

Điều 18. Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

1  Mẫu hồ sơ    g k  kiể  dị h  ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật theo quy 

 ịnh t i Phụ lục V  a  hà h k   the  Thô g tư  ày  

2. Mẫu hồ sơ kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật  ược sử dụng thống 

nhất trên ph m vi toàn quốc. 

3       ơ  ua  kiểm dịch  ộng vật chịu trách nhiệm in ấn, sử dụng mẫu 

hồ sơ kiểm dị h the   ú g  uy  ịnh hiện hành. 

4. T  chức, cá nhân in, phát hành và sử dụng mẫu hồ sơ tr i với  uy  ịnh 

t i Thô g tư  ày phải chịu trách nhiệ  trước pháp luật. 
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Điều 19. Quản lý, sử d ng mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật  

1. Các mẫu Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật 

 ược in bằng mự   e  trê  giấy in kh  A4, ở giữa có Logo kiểm dị h  ộng vật 

i   hì    àu  e   h t   ường kính 12 cm. 

2. Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra 

khỏi  ịa bàn cấp t nh  ượ   ó g dấu “BẢN GỐC” h ặ  “BẢN SAO”  ằng mực 

dấu  àu  ỏ ở góc bên phải phía dưới “Mẫu: …” (Mẫu dấu the   uy  ịnh t i 

Phụ lục VI  a  hà h k   the  Thô g tư  ày). Số  ượng giấy chứng nhận kiểm 

dị h  ượ  ph t hà h  hư sau: 

a) Bản gốc: 01 bả   ưu t i  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật, 01 bản giao cho 

chủ hàng; 

b) Bả  sa :      ứ và   ơi gia  hà g tr  g  u  trì h vận chuyển (nếu có) 

 ể cấp tối  a 03  ản sao cho chủ hàng, mỗi  ơi gia  hà g  h  cấp 01 bản sao; 

các bả  sa    u sử dụng dấu  ỏ của  ơ  ua  thú y  ó thẩm quy       ấp bản 

gốc. 

Trường hợp ủy quy n thì sử dụng mẫu Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng 

vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp t nh theo Mẫu 12b và 

Mẫu 12d Phụ lục V ban hà h k   the  Thô g tư  ày. 

3. Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật xuất khẩu, 

nhập khẩu, t m nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh lãnh 

th  Việt Na   ượ   ó g dấu “ORIGINAL” h ặ  “COPY”  ằng mực dấu màu 

 ỏ ở góc bên phải phía dưới “Mẫu…” (Mẫu dấu the   uy  ịnh t i Phụ lục VI 

 a  hà h k   the  Thô g tư  ày). Số  ượng giấy chứng nhận kiểm dị h  ược 

ph t hà h  hư sau: 

a) Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật xuất khẩu, 

nhập khẩu: 03 bản Original (01 bả   ưu t i  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật, 02 bản 

giao cho chủ hàng); 02 bản Copy giao cho chủ hàng; 

b) Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật t m nhập tái 

xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh lãnh th  Việt Nam: 03 bản 

Original (01 bả   ưu t i  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu nhập, 02 bản giao 

cho chủ hàng); 02 bản Copy giao cho chủ hà g tr  g  ó 01  ả   ược nộp l i cho 

 ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu nhập sau khi  ô hà g     ược tái xuất hết 

ra khỏi lãnh th  Việt Nam và có xác nhận của  ơ  ua  kiểm dịch cửa khẩu 

xuất); các bả  sa    u sử dụng dấu  ỏ của  ơ  ua  thú y  ó thẩm quy       ấp 

bản gốc. 

4. Giấy chứng nhận vận chuyể   ộng vật, sản phẩ   ộng vật nhập khẩu 

 ược phát hành 03 bản (01 bả   ưu t i  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu 

nhập, 02 bản giao cho chủ hàng). 

5. Thời h   gi  trị sử dụ g  ủa giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ộ g vật  sả  

phẩ   ộ g vật: 



12 

 

 a) Thời h   gi  trị sử dụ g  ủa Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ộ g vật  sả  

phẩ   ộ g vật vậ   huyể  ra khỏi  ịa bàn cấp t nh  ượ  tí h the  thời gia  vậ  

 huyể   ộ g vật  sả  phẩ   ộ g vật từ  ơi  uất ph t  ế   ơi  ế   uối  ù g; 

 b) Thời h   gi  trị sử dụ g  ủa Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ộ g vật  sả  

phẩ   ộ g vật  uất khẩu   hập khẩu  ó gi  trị sử dụ g từ 30  ế  60 ngày; 

c) Thời h   gi  trị sử dụ g  ủa Giấy  hứ g  hậ  kiể  dị h  ộ g vật  sả  

phẩ   ộ g vật t    hập t i  uất   huyể   ửa khẩu   u   ả h    h th   iệt Na  

 ượ  tí h the  thời gia  tối  a  h  phép  ưu trú t i    h th   iệt Na   

Chƣơng III 

ĐÁNH DẤU, CẤP MÃ SỐ ĐỘNG VẬT, NIÊM PHONG PHƢƠNG TIỆN 

VẬN CHUYỂN, VẬT DỤNG CHỨA ĐỰNG ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM 

ĐỘNG VẬT THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH 

 Điều 20. Quy định chung về đ nh dấu, cấp mã số đối với động vật; 

niêm phong phƣơng tiện vận chuyển, vật d ng chứa đựng động vật, sản 

phẩm động vật 

1. Các lo i  ộng vật phải  ược    h dấu, cấp mã số khi vận chuyển ra 

khỏi  ịa bàn cấp t nh, xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Trâu, bò, dê, cừu  hươu   ai  

ngựa, lừa, la và lợn. 

2. Mã số của Chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp t nh 

theo quy  ịnh t i Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Thô g tư  ày  

3. Mã số của  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y theo 

 uy  ịnh t i Phụ lục VIIb ban hành kèm theo Thô g tư  ày   

4. Chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp t nh  uy  ịnh cụ 

thể mã số cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc t  h (sau  ây gọi là 

huyện) và thông báo mã số cho Cục Thú y và các chi cục có chứ     g  uản lý 

chuyên ngành thú y cấp t nh trong cả  ước.  

5. Cục Thú y sẽ b  sung mã số cho các cơ  ua  kiểm dịch  ộng vật cửa 

khẩu thuộc Cục Thú y và chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp 

t nh mới  ược thành lập. 

6. Niêm phong phươ g tiện vận chuyển, vật dụng chứa  ự g  ộng vật, 

sản phẩ   ộng vật: Theo  uy  ịnh t i Phụ lục VIIc  a  hà h k   the  Thô g tư 

này.  

Điều 21. Đ nh dấu gia súc vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

1. Trâu, bò, dê, cừu  hươu   ai   gựa, lừa, la khi vận chuyển ra khỏi  ịa 

bàn cấp t nh phải  ượ     h dấu bằng cách bấm thẻ tai bằng nhựa cao su, thẻ tai 

 ược bấm ở mặt trong tai bên phải của gia súc. Thẻ tai  ượ   uy  ị h  hư sau: 

a) Thẻ tai màu  a h  hư hì h 1  hụ lục VIII ban hành kèm theo Thô g tư 

này, kí h thước 4 cm (rộng) x 5 cm (cao); trên thẻ phải ghi rõ mã số, số hiệu của 

gia súc; 
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b) Mã số của gia súc gồm: Mã số của Chi cục có chứ     g  uản lý 

chuyên ngành thú y cấp t nh; mã số huyện (hai chữ số);     bấm thẻ tai (hai chữ 

số cuối của    ) và số thứ tự của gia súc ( ược tính từ 000001  ến 999999). 

Cách viết mã số của gia súc trên thẻ tai theo hình 2 t i Phụ lục VIII ban 

hành kèm theo Thô g tư  ày; 

c) Mực viết mã số của gia súc trên thẻ tai có màu  e ; lo i mực không 

nhòe, khó tẩy xóa. 

2. Lợn vận chuyển với mụ   í h  ể nuôi làm giố g   uôi thươ g phẩm 

thực hiện theo một trong các biện pháp sau: 

a) Bấm thẻ tai the   uy  ịnh t i khoản 1 của Đi u này; 

 ) X      số t nh, mã số huyện và mã số n m ở mặt  g ài  phía dưới tai 

bên phải của lợn. Việc        số trên da ở mặt  g ài  phía dưới của tai lợn 

 ượ   uy  ị h  hư sau: 

Hì h d  g  kí h thước chữ số: Các chữ số dù g  ể     trê  tai  ợn có thể 

sử dụng các chữ số theo hình 1a hoặc hình 1b t i Phụ lụ   III  a  hà h k   

the  Thô g tư  ày;     ki       ủa chữ số có chi u cao là 6 mm (tính từ b  

mặt của  à     ) và  họn ở phía  ầu; chữ số có b  rộng từ 4 – 8 mm và có 

chi u  a  tươ g ứng từ 8 – 12 mm;  

Mã số     trê  tai  ợn (theo hình 2a hoặc hình 2b t i Phụ lụ   III  a  

hà h k   the  Thô g tư  ày)  ượ   uy  ị h  hư sau: 02 (hai)  hữ số  ầu là mã 

số của Chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y cấp t nh; 02 (hai) chữ 

số tiếp theo là mã số của huyệ  ( ơi  ợn xuất phát hoặ   ơi    h  y  ể kiểm 

dịch) và 02 (hai) chữ số cuối cùng là 02 (hai) chữ số cuối của     thực hiện việc 

       số; 

 c) Mực sử dụ g  ể        số trên da lợn phải bả   ảm an toàn thực 

phẩ   khô g  ược mất màu. 

3. Lợn vận chuyể   ế       ơ sở giết m  phải thực hiện biện pháp niêm 

ph  g phươ g tiện vận chuyển bằng kẹp chì hoặc dây niêm phong có mã số, số 

hiệu.  

4  Gia sú      ượ     h dấu the   uy  ịnh t i khoản 1, khoản 2 của Đi u 

này thì không phải    h dấu l i khi kiểm dịch vận chuyể   i tiêu thụ nếu mã số, 

số hiệu của gia súc không bị mất màu mực. 

5. Gia súc sau khi kiểm dịch   p ứng yêu cầu vệ si h thú y   ơ  ua  kiểm 

dị h  ộng vật lập bảng kê mã số, số hiệu của gia súc (theo mẫu Phụ lụ  IX  a  

hà h k   the  Thô g tư  ày) và gửi kèm theo giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng 

vật. 

Điều 22. Đ nh dấu gia súc xuất khẩu, nhập khẩu 

1. Gia súc xuất khẩu, nhập khẩu phải  ượ     h dấu bằng cách bấm thẻ tai 

bằng nhựa cao su, thẻ tai  ược bấm ở mặt trong tai bên phải của gia súc. 

2. Thẻ tai màu vàng có hình dáng theo hình 3 t i Phụ lụ   III  a  hà h 



14 

 

k   the  Thô g tư  ày; trên thẻ tai phải ghi rõ mã số, số hiệu của gia súc.  

3. Mã số, số hiệu của gia súc gồm: Mã số của  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật 

cửa khẩu thuộc Cục Thú y; mã số của t  h ( ơi    h  y gia sú   ể kiểm dịch xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặ   ơi  uất ph t  ối với gia súc xuất khẩu);      ấp thẻ tai 

và số hiệu của gia súc. 

4. Mực viết mã số, số hiệu của gia súc trên thẻ tai the   uy  ịnh t i  iểm c, 

khoả  1 Đi u 21 Thô g tư  ày. 

5. Cách viết mã số, số hiệu của gia súc trên thẻ tai (hình 4, Phụ lụ   III 

 a  hà h k   the  Thô g tư  ày)  ược  uy  ịnh cụ thể  hư sau: 

a) Hàng trên gồm: Mã số của  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật xuất nhập khẩu; 

02 (hai) chữ số tiếp theo là mã số của t  h ( ơi    h  y gia sú   ể kiểm dịch xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặ   ơi  uất ph t  ối với gia súc xuất khẩu); 02 (hai) chữ số 

cuối cùng là 02 (hai) chữ số cuối của      ấp thẻ tai; 

Trường hợp gia súc nhập khẩu không phải nuôi cách ly kiểm dịch thì sử 

dụng mã số của t  h  ơi  ó  ửa khẩu làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu gia súc; 

 ) Hà g dưới là số hiệu của gia sú  ( ược tính từ 000001  ến 999999). 

6. Gia súc sau khi kiểm dịch bả   ảm yêu cầu vệ si h thú y   ơ  ua  kiểm 

dị h  ộng vật lập bảng kê mã số, số hiệu của gia súc (theo mẫu Phụ lụ  IX  a  

hà h k   the  Thô g tư  ày) kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của Cục Thú y: 

a) Hướng dẫn các  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật t  chức thực hiện việc kiểm 

dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật the   uy  ịnh t i Thô g tư  ày;  

b) Hướng dẫn các t  chức, cá nhân thực hiện việc kiểm dị h  ộng vật, sản 

phẩ   ộng vật nhập khẩu; 

c) Hướng dẫn in ấn, sử dụng mẫu hồ sơ kiểm dị h  ộng vật, sản phẩm 

 ộng vật; 

d) Hướng dẫn v  tiêu chuẩn, t  chứ   à  t o, tập huấn, cấp thẻ kiểm dịch 

viê   ộng vật cho cán bộ  ược ủy quy n thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy 

chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra khỏi  ịa bàn 

cấp t nh; 

 ) Chủ trì t  chức thực hiệ  the   uy  ịnh t i  iểm a khoả  1 và  iểm a 

khoả  2 Đi u 59 của Luật thú y; 

e) Định kỳ   ột xuất kiểm tra  ối với  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật nội  ịa, 

kiểm dị h viê   ược ủy quy n trong việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận 

kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp t nh; 
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g) Công bố Da h s  h      ơ sở     ược công nhận an toàn dịch bệnh 

trong cả  ước. 

2. Trách nhiệm của      ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thuộc Cục 

Thú y: 

a) T  chức thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng 

vật, sản phẩ   ộng vật xuất khẩu, nhập khẩu, t m nhập tái xuất, t m xuất tái 

nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngo i quan, quá cảnh lãnh th  Việt Nam theo quy 

 ịnh t i Thô g tư  ày; 

b) Đối với  ơ sở giết m   ộng vật;  ơ sở sơ  hế, chế biến sản phẩ   ộng 

vật với mụ   í h  ể xuất khẩu  ượ   ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu kiểm 

tra, giám sát, nếu  ơ sở có nhu cầu tiêu thụ nội  ịa hoặc xuất khẩu sang những 

 ước không có yêu cầu v  kiểm dịch xuất khẩu thì  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật 

cửa khẩu quả      ơ sở  ó  ấp Giấy chứng nhận kiểm dị h the   uy  ịnh v  

kiểm dịch sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra khỏi  ịa bàn cấp t nh.  

3. Trách nhiệm của Chi cục có chứ     g quản lý chuyên ngành v  thú y 

cấp t nh: 

a) T  chức thực hiện kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển 

ra khỏi t nh the   uy  ịnh t i Thô g tư  ày và hướng dẫn của Cục Thú y; 

b) Phối hợp với  ơ  ua  kiểm dị h  ộng vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y 

kiể  tra  i u kiện vệ si h thú y  ơi    h  y kiểm dị h  ộng vật giống nhập 

khẩu; 

c) T  chức thực hiện kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật xuất khẩu, 

nhập khẩu, t m nhập tái xuất, t m xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngo i 

quan, quá cảnh lãnh th  Việt Na  the   uy  ịnh t i Thô g tư  ày t i các cửa 

khẩu  ược uỷ quy n; 

d) Uỷ quy n cho kiểm dị h viê   ộng vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp 

Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật vận chuyển ra khỏi 

t nh the   ú g  uy  ịnh của pháp luật; 

 )  hịu trách nhiệ  v  việ  ủy  uy   và thườ g  uyê  hướng dẫn, kiể  

tra  gi   s t việ  kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dị h  ối với cán bộ 

 ược ủy quy n; 

e) Thông báo cho      ơ  ua    a   gà h  iê   ua  da h s  h      ộ 

 ược ủy quy n thực hiện việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật; 

g) Công bố và báo cáo Cụ  Thú y da h s  h      ơ sở trê   ịa bàn t nh, 

thành phố    thực hiện giám sát dịch bệnh, phòng bệnh bằng vắc xin còn thời 

gian miễn dịch bảo hộ;      ơ sở an toàn dịch bệ h  ộng vật;      ơ sở sơ  hế, 

chế biế   ược giám sát vệ sinh thú y. 

4. Trách nhiệm của chủ hàng: 

a) Chấp hà h      uy  ịnh của pháp luật v  thú y và pháp luật khác có 
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liên quan trong việc kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật; 

b) Thanh toán các chi phí kiểm dịch, xét nghiệm; các khoản chi phí thực 

tế cho việc xử lý, tiêu huỷ  ô hà g khô g   t yêu cầu (nếu có) the   uy  ịnh 

hiện hành. 

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 

Các lo i mẫu Giấy chứng nhận kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật 

vận chuyể  tr  g  ướ  the   uy  ịnh t i Quyết  ịnh số 86/2005/QĐ-BNN ngày 

26 th  g 12     2005 và Quyết  ịnh số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 12 

    2008  ủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nô g thô      ược in ấ   ược phép 

sử dụ g  ến hết  gày 30 th  g 6     2017   

Điều 25. Hiệu lực thi hành 

1  Thô g tư  ày  ó hiệu lực thi hành kể từ ngày  15  tháng  8     2016   

2. Thô g tư  ày thay thế     v    ản sau: 

a) Quyết  ịnh số 45/2005/QĐ–BNN BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mụ   ối tượng kiểm 

dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật; Danh mụ   ộng vật, sản phẩ   ộng vật thuộc 

diện phải kiểm dịch;  

b) Quyết  ịnh số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  uy  ịnh số  ượ g  ộng vật, khối  ượng 

sản phẩ   ộng vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm 

dịch; 

c) Quyết  ịnh số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển  ô g thô   uy  ịnh v  Mẫu hồ sơ kiểm dị h  ộng 

vật, sản phẩ   ộng vật; kiểm tra vệ sinh thú y (Quyết  ịnh số 86);  

d) Quyết  ịnh số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy  ịnh v  quy trình, thủ tục kiểm dịch 

 ộng vật, sản phẩ   ộng vật; kiểm tra vệ sinh thú y (Quyết  ịnh số 15); 

 ) Quyết  ịnh số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ba  hà h Quy  ịnh v  việ     h dấu gia 

súc vận chuyể  tr  g  ước, xuất khẩu và nhập khẩu; 

e) Quyết  ịnh số 70/2006/QĐ–BNN ngày 14/9/2006 ủa Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa   i, b  sung Quyết  ịnh số 

49/2006/QĐ-BNN  gày 13 th  g 6     2006  ủa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn v  việ   a  hà h  uy  ịnh    h dấu gia súc vận chuyển 

tr  g  ước, xuất khẩu và nhập khẩu; 

g) Quyết  ịnh số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa   i, b  su g Quy  ịnh mẫu hồ 

sơ kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm 

theo Quyết  ịnh số 86;  
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h) Thô g tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa   i, b  sung một số  i u v  quy 

trình, thủ tục kiểm dị h  ộng vật, sản phẩ   ộng vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban 

hành kèm theo Quyết  ịnh số 15;  

i) Thô g tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc b  sung một số Đi u của Quyết 

 ịnh số 15. 

3. Bãi bỏ Đi u 1 của Thô g tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v  việc sửa   i, b  sung một số 

 i u của Quyết  ịnh số 86 và Thô g tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 

02/02/2010.  

4. Trong quá trình thực hiện, nếu  ó vướng mắ      nghị các t  chức, cá 

nhân báo cáo v  Bộ Nông nghiệp và Phát triể   ô g thô   ể nghiên cứu giải 

quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
-     phò g  hí h phủ; 

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Bộ trưở g      Thứ trưở g Bộ NN&PTNT;  

- UBND các t nh, thành phố; 

- Cục Kiể  tra v    ản - Bộ Tư ph p;  

- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT; 

- Cục Thú y; Cụ   h    uôi; 

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia; 

- Sở NN&PTNT các t nh, thành phố; 

-      ơ  vị thuộc Cục Thú y; 

- Chi cục có chứ     g  uản lý chuyên ngành thú y 

cấp t nh; 

- Lưu:  T  TY   
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